
Số TT Tên đơn vị
Dân số 

(người)

Hệ số phát sinh 

(kg/người/ngày)

Khối lượng 

phát sinh 

(tấn/ngày)

Tỷ lệ thu gom 

năm 2024  

(%)

Khối lượng 

thu gom 

(tấn/ngày)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) =(3)*(5)

1 Xã Tây Thuận 6.398 0,5 3,2 77,0% 2,46

2 Xã Bình Tường 8.308 0,5 4,15 77,0% 3,20

3 Xã Tây Phú 7.525 0,5 3,76 77,0% 2,90

4 Xã Tây Xuân 5.666 0,5 2,83 77,0% 2,18

5 Xã Bình Nghi 13.235 0,5 6,62 77,0% 5,10

6 Xã Bình Thành 9.198 0,5 4,6 77,0% 3,54

7 Xã Bình Tân 5.916 0,5 2,96 77,0% 2,28

8 Xã Bình Thuận 6.998 0,5 3,5 77,0% 2,70

9 Xã Bình Hòa 7.562 0,5 3,78 77,0% 2,91

10 Xã Tây Bình 4.782 0,5 2,39 77,0% 1,84

11 Xã Tây Vinh 5.675 0,5 2,84 77,0% 2,19

12 Xã Tây An 4.259 0,5 2,13 77,0% 1,64

13 Xã Vĩnh An 1.334 0,5 0,67 77,0% 0,52

1 Thị trấn Phú Phong 20.133 0,72 14,5 90,0% 13,05

2 Xã Tây Giang 10.315 0,72 7,43 90,0% 6,69

117.304 65,36 53,20

Phu lục 10

GIAO CHỈ TIÊU THU GOM RÁC THẢI SINH HOẠT NĂM 2024

Nông thôn

Đô thị

Tổng số

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        tháng 12 năm 2023)
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